
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI

Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo

01/11/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 1,000,000 0 0

01/11/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 300,000 0 0

01/11/2023 Trần Huỳnh Trâm 0 0 0 500,000 0 0

01/11/2023 Phùng Phước Linh 0 0 0 10,000,000 0 0

01/11/2023 Nguyễn Thị Mười 0 0 2,000,000 0 0 0

01/11/2023 BE HA DUC BAO 0 0 0 2,000,000 0 0

01/11/2023 Trịnh Thị Hiền 0 0 0 4,000,000 0 0

01/11/2023 M .Quang,M.Quân,M.Hoàng,M.Thùy,M.Thiện 2,000,000 0 0 0 0 0

01/11/2023 Huynh Ngoc Nhu Thuy 0 0 0 500,000 0 0

01/11/2023 Nguyễn Trường Sơn 0 0 0 500,000 0 0

01/11/2023 Bé Family 0 0 0 100,000 0 0

01/11/2023 Lê Thị Thu Hằng 0 0 1,000,000 0 0 0

01/11/2023 ATHUC 0 0 0 1,000,000 0 0

01/11/2023 Hà Thị Phương Thảo 0 0 1,000,000 0 0 0

01/11/2023 Miguel Khang 0 0 10,000,000 0 0 0

01/11/2023 Haru chuyển hàng sale và khách hàng 0 0 0 2,000,000 0 0

01/11/2023 Nhóm Phật Giáo Quận 1 0 0 0 0 200 0

01/11/2023 Nguyễn Thị Tiểu Hà 0 0 500,000 0 0 0

02/11/2023 Nhóm Sinh Viên ĐH Công Nghiệp Tp HCM (IUH) 0 0 0 0 100 0

02/11/2023 Nhóm Sinh Viên Trường ĐH FPT 0 0 0 0 171 0

02/11/2023 Nguyễn Thị Hoàng Dung 0 0 0 100,000 0 0

02/11/2023 Tô Thanh Phát 0 0 0 10,000,000 0 0

02/11/2023 Lê Tuấn hiền- Lê Kim Anh 0 0 0 100,000 0 0

02/11/2023 Be Gian Tu kien 0 0 0 5,000,000 0 0

02/11/2023 Tran Thi Hong Nhung 0 0 0 12,000,000 0 0

02/11/2023 Lâm Phúc Hưng 0 0 0 3,000,000 0 0

02/11/2023 Nhóm Thiện Nguyện BV 0 0 10,500,000 0 0 0

02/11/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 2,755,000 0 0

02/11/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 600,000 0 0

BẢNG TỔNG HỢP MẠNH THƯỜNG QUÂN HỖ TRỢ BỆNH NHÂN NGHÈO
THÁNG 11/2023 (từ 26.10.2023 đến 25.11.2023)
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Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo

02/11/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 100,000 0 0

03/11/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200,000 0 0

03/11/2023 Nguyen Phuong Thao 0 0 0 500,000 0 0

03/11/2023 Lưu Quốc Long 0 0 0 50,000 0 0

03/11/2023 Nhóm Tâm An 0 0 0 0 0 400

03/11/2023 MTQ Loan 0 0 0 2,600,000 0 0

03/11/2023 Đỗ Minh Huy 0 0 0 200,000 0 0

03/11/2023 Minh Hoàn 0 0 0 200,000 0 0

03/11/2023 Nhóm Hát để sẻ chia 0 0 1,000,000 0 0 0

03/11/2023 Po 0 0 0 300,000 0 0

03/11/2023 Ông Michael 0 0 0 24,400,000 0 0

03/11/2023 Nhóm Hồ Thùy 0 0 0 0 170 0

03/11/2023 Công ty Mèo Đen 0 0 0 0 0 200

03/11/2023 Haru chuyển hàng sale và khách hàng 0 0 0 1,500,000 0 0

04/11/2023 Phạm Thanh Hồng 0 0 0 1,000,000 0 0

04/11/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 500,000 0 0

04/11/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 100,000 0 0

05/11/2023 Phan Hoài Phương 0 0 0 200,000 0 0

06/11/2023 Chu Thị Hồng 0 0 0 100,000 0 0

06/11/2023 Cha Nguyễn Ngọc Thu 0 30,000,000 0 0 0 0

06/11/2023 Đinh Thị Nga 0 0 0 100,000 0 0

06/11/2023 Tran Tam Yen 0 0 0 100,000 0 0

06/11/2023 AVN 0 0 0 200,000 0 0

06/11/2023 LUONG CO PHU 0 0 0 100,000 0 0

06/11/2023 Tran Quang San 0 0 0 3,000,000 0 0

06/11/2023 Nguyễn Văn Phong 0 0 0 3,830,000 0 0

06/11/2023 Nguyễn Thế Hải 300,000 0 0 0 0 0

06/11/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 1,000,000 0 0

06/11/2023 Dương Thị Tuyết 0 0 0 10,000,000 0 0

06/11/2023 DO TRANG THANH AN 0 0 0 5,000,000 0 0

06/11/2023 Nhóm Bếp Ngọc 0 0 0 0 0 150

06/11/2023 BE HA DUC BAO 0 0 0 2,000,000 0 0

06/11/2023 Trần Thị Liên Hương 2,000,000 0 0 0 0 0

06/11/2023 IBFT 0 0 0 50,000 0 0

06/11/2023 MAI LY 0 0 0 200,000 0 0

07/11/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 2,000,000 0 0
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Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo

07/11/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 2,200,000 0 0

07/11/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 20,000,000 0 0 0

07/11/2023 Trần Thị Thanh Tâm- Chị Hằng 0 0 15,000,000 0 0 0

07/11/2023 Mai Xuân Trần Nguyễn- Trâm Anh Vũ- Mai Vũ 0 0 26,500,000 0 0 0

07/11/2023 Anh Chị Đoàn Bảo Trân 2,400,000 0 0 0 0 0

08/11/2023 Haru chuyển hàng sale và khách hàng 0 0 0 1,500,000 0 0

08/11/2023 Cty CP Tân Cảng Gantry 0 0 4,000,000 0 0 0

08/11/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 1,000,000 0 0

08/11/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 100,000 0 0

08/11/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 100,000 0 0

08/11/2023 Phạm Thị Mai 0 0 0 2,000,000 0 0

08/11/2023 PointNext 0 0 0 25,000,000 0 0

09/11/2023 Phùng Phước Linh 0 0 0 8,000,000 0 0

09/11/2023 Bé Phạm Mai Anh Thư 0 0 0 5,000,000 0 0

09/11/2023 Hoàng Ngọc Tùng .CTY Dương Nhật 0 0 0 25,000,000 0 0

09/11/2023 Hoàng Ngọc Tùng .CTY Dương Nhật 0 0 0 10,000,000 0 0

09/11/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 12,000,000 0 0 0

09/11/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 5,000,000 0 0

09/11/2023 Trần Thị Diễm Châu 0 0 6,000,000 0 0 0

09/11/2023 Cô Thoa 0 0 0 0 180 0

09/11/2023 Do Thi Kim Dien 0 0 0 12,000,000 0 0

09/11/2023 Nguyễn Xuân Nhật 0 0 0 2,000,000 0 0

09/11/2023 Nguyễn Phùng Anh Thư 0 0 0 500,000 0 0

10/11/2023 Nhóm Khương 0 0 1,500,000 0 0 0

10/11/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 500,000 0 0

10/11/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200,000 0 0

10/11/2023 Chùa Long Hòa 0 0 0 0 500 0

10/11/2023 Trần Thị Tuyết Nga 0 0 0 0 100 0

10/11/2023 Nhóm Lotus 0 0 80,000,000 0 0 0

10/11/2023 Chùa Liên Trì 0 0 0 0 50 0

10/11/2023 Nhà hàng Chay An 0 0 0 0 0 100

11/11/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200,000 0 0

11/11/2023 Haru chuyển hàng sale và khách hàng 0 0 0 1,600,000 0 0

11/11/2023 LUONG CO PHU 0 0 0 5,000 0 0

12/11/2023 Lý Anh Tài 0 0 0 10,000,000 0 0

12/11/2023 Lê Thúy Hằng 0 0 0 300,000 0 0
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Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo

12/11/2023 Donation or charity 0 0 0 300,000 0 0

12/11/2023 Phạm Thị Hồng Trang 0 0 0 4,000,000 0 0

13/11/2023 Viện mắt QT VIET- NGA Tp HCM 0 0 0 200,000 0 0

13/11/2023 Tạp chí sức khỏe Cộng Đồng 0 0 0 89,000,000 0 0

13/11/2023 Hội Association Solidarite Viet Nam 0 0 22,500,000 0 0 0

13/11/2023 M .Quang,M.Quân,M.Hoàng,M.Thùy,M.Thiện 2,000,000 0 0 0 0 0

13/11/2023 IBFT 0 0 0 50,000 0 0

13/11/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 50,000 0 0

13/11/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 1,000,000 0 0

13/11/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 100,000 0 0

13/11/2023 Phùng Phước Linh 0 0 0 5,000,000 0 0

13/11/2023 Vũ Minh Tân 0 0 0 500,000 0 0

13/11/2023 KU MINT 0 0 0 400,000 0 0

13/11/2023 Trần Bảo Khang 0 0 0 100,000 0 0

13/11/2023 Le Bao An và Tran Anh Tuan 0 0 0 4,000,000 0 0

13/11/2023 Hà Minh Ngọc 0 0 0 10,000,000 0 0

13/11/2023 Mai Hoàng Kim- Mai Chính Thiên 0 0 12,000,000 0 0 0

14/11/2023 Tô Thu Nga 1,000,000 0 0 0 0 0

14/11/2023 Lê Văn Thum 500,000 0 0 0 0 0

14/11/2023 Phạm Thị Thanh 0 0 0 5,000,000 0 0

14/11/2023 Phạm Thị Lan Anh 0 0 0 40,000,000 0 0

14/11/2023 Nguyễn Thị Thùy Dương 0 0 0 5,000,000 0 0

14/11/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 10,000,000 0 0

14/11/2023 TRAN THI KIM NGAN 0 0 0 500,000 0 0

15/11/2023 Trần Thị Tuấn Linh- Tô Quốc Thảo 0 0 10,000,000 0 0 0

15/11/2023 Vũ Hoàng Ly 0 0 0 56,000,000 0 0

15/11/2023 Nhóm Bếp Ngọc 0 0 0 0 0 150

15/11/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200,000 0 0

15/11/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200,000 0 0

15/11/2023 Nguyễn Quốc Hùng 0 0 0 300,000 0 0

15/11/2023 Dương Minh Tú 1,000,000 0 0 0 0 0

15/11/2023 Haru chuyển hàng sale và khách hàng 0 0 0 2,000,000 0 0

16/11/2023 Nguyễn Ken 0 0 12,000,000 0 0 0

16/11/2023 Cty Bình Phước Land 0 15,000,000 0 0 0 0

16/11/2023 Nhóm Gạo Thiên Bảo 0 0 0 0 300 0

16/11/2023 Đỗ Thị Thanh Lan 0 0 0 1,000,000 0 0
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Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo

16/11/2023 Quang Thị Hồng Cúc 0 0 0 0 200 0

16/11/2023 Nguyễn Thị Linh Trang 0 0 0 500,000 0 0

16/11/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200,000 0 0

16/11/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 500,000 0 0

16/11/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 3,000,000 0 0

16/11/2023 Lê Thị Dung 0 0 0 5,000,000 0 0

17/11/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 500,000 0 0

17/11/2023 Cô Chơn Hiếu 0 0 19,000,000 0 0 0

17/11/2023 Liêu Thị Mỹ Hạnh- Hoa hậu Thiện Nguyện 0 0 10,000,000 0 0 0

17/11/2023 Nguyễn Phùng Anh Thư 0 0 0 500,000 0 0

17/11/2023 Đặng Duy Đôn 0 0 500,000 0 0 0

17/11/2023 Cty Delta Health & Wellness 0 0 20,000,000 0 0 0

18/11/2023 MTQ Bếp Sẽ Chia & CLB nét chữ xinh,MTQ quỹ niệm là 0 0 0 0 0 150

19/11/2023 Nguyễn Thị Tường Vi 0 0 0 10,000,000 0 0

19/11/2023 Haru chuyển hàng sale và khách hàng 0 0 0 2,000,000 0 0

20/11/2023 Cty TNHH BH Shinhan Life VN 0 0 0 15,000,000 0 0

20/11/2023 Nguyễn Ngọc Duy 0 0 0 300,000 0 0

20/11/2023 Hoàng Thị Thu Hường 0 0 2,000,000 0 0 0

20/11/2023 Siemin Limin 0 0 10,000,000 0 0 0

20/11/2023 Nguyễn Lý Khánh My 500,000 0 0 0 0 0

20/11/2023 IBFT 0 0 0 50,000 0 0

20/11/2023 Nhóm Bếp Ngọc 0 0 0 0 0 150

20/11/2023 Phùng Phước Linh 0 0 0 10,000,000 0 0

20/11/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 100,000 0 0

20/11/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 500,000 0 0

20/11/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 2,000,000 0 0

21/11/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 3,200,000 0 0

21/11/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200,000 0 0

21/11/2023 Huỳnh Thị Huệ 0 0 7,000,000 0 0 0

21/11/2023 Cô Uyên Uyên 0 0 20,000,000 0 0 0

21/11/2023 Nguyễn Thị Tuyết Vân 0 0 2,000,000 0 0 0

21/11/2023 CAO THI NHU HOA 0 0 0 500,000 0 0

21/11/2023 Nguyễn Thanh Sơn- Lê Tuấn Anh 0 0 1,000,000 0 0 0

21/11/2023 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 0 0 10,000,000 0 0 0

22/11/2023 Bs Đàng Trở 0 0 0 17,150,000 0 0

22/11/2023 Trần Thị Mỹ Duyên, Trần Tố Vân 0 0 1,000,000 0 0 0
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Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo

22/11/2023 Ramom donate chilidren 0 0 0 3,000,000 0 0

22/11/2023 Bảo Hy & Thiên Hy 0 0 0 2,000,000 0 0

22/11/2023 Tran Thi Hong Nhung 0 0 0 12,000,000 0 0

22/11/2023 PointNext 0 0 0 25,000,000 0 0

22/11/2023 NGUYEN DUC HANH 0 0 500,000 0 0 0

22/11/2023 Lâm Thị Quý 0 0 1,000,000 0 0 0

22/11/2023 Nguyễn Thị Thúy 0 0 5,000,000 0 0 0

22/11/2023 Nguyễn Trần Tuấn Anh- Huỳnh Trường Thành 0 0 500,000 0 0 0

22/11/2023 Phùng Phước Linh 0 0 0 10,000,000 0 0

22/11/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 300,000 0 0

22/11/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200,000 0 0

23/11/2023 Hoàng Ngọc Tùng .CTY Dương Nhật 0 0 0 18,000,000 0 0

23/11/2023 Hoàng Ngọc Tùng .CTY Dương Nhật 0 0 0 10,000,000 0 0

23/11/2023 Trần Thị Yến Lan 0 0 5,000,000 0 0 0

23/11/2023 Ho Pham Anh Thu 0 0 0 500,000 0 0

23/11/2023 Tô Ngọc Trung Lưu 0 0 17,000,000 0 0 0

23/11/2023 Nguyễn Toàn Đức Trọng 0 0 0 500,000 0 0

24/11/2023 Phùng Thị Xuân Hương 0 0 0 2,000,000 0 0

24/11/2023 Haru chuyển hàng sale và khách hàng 0 0 0 2,000,000 0 0

24/11/2023 Ho Pham Anh Thu 0 0 0 200,000 0 0

24/11/2023 Nguyễn Tuấn Đạt 0 0 0 15,800,000 0 0

24/11/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 20,000,000 0 0 0

24/11/2023 Nguyễn Ngọc Phương 0 0 0 1,000,000 0 0

24/11/2023 Cty Infinity 0 0 0 20,000,000 0 0

24/11/2023 Công ty Phân Bón 0 0 60,000,000 0 0 0

24/11/2023 Quỹ Thương, Quỹ tương trợ BN Ung Thư 0 0 0 15,000,000 0 0

24/11/2023 Tuấn Hiền-Kim Anh-Minh Ngọc-Quỳnh Như 0 0 0 1,000,000 0 0

25/11/2023 MTQ Bếp Sẽ Chia & CLB nét chữ xinh,MTQ quỹ niệm là 0 0 0 0 0 150

25/11/2023 Bếp ăn từ thiện Nhơn Hòa 0 0 0 0 0 40,500

25/11/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 50,000 0 0

25/11/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 2,000,000 0 0

26/10/2023 Gia Đình Ông Phạm Gia Khang 1,000,000 0 0 0 0 0

26/10/2023 THAI THANH MAI 0 0 0 10,000,000 0 0

26/10/2023 PointNext 0 0 0 22,000,000 0 0

26/10/2023 Chi Bach Cuc va be Gia An 0 0 0 200,000 0 0

26/10/2023 Hoàng Đình Đạo 0 0 20,000,000 0 0 0
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Ngày Mạnh Thường Quân Quỹ Bệnh Nhân Nghèo Tặng Trực Tiếp Đóng Tạm Ứng Chuyển Khoản Số Lượng Quà Số Lượng Cơm Cháo

26/10/2023 Tạ Thị Thanh Nhàn 0 0 0 500,000 0 0

26/10/2023 Nhóm The Gift 0 0 0 0 200 0

27/10/2023 Nhóm Thiện Nguyện Liên Tâm 0 0 0 0 160 0

27/10/2023 Trúc- Trúc- Tin 0 0 0 0 100 0

27/10/2023 Bé Hà Mi 0 0 0 2,000,000 0 0

27/10/2023 Haru chuyển hàng sale và khách hàng 0 0 0 1,200,000 0 0

27/10/2023 Nhóm Bếp Yêu Thương 0 0 0 0 100 0

27/10/2023 Nguyen Thi Thuy Ninh 0 0 0 1,500,000 0 0

27/10/2023  KHANG VI 0 0 0 1,000,000 0 0

27/10/2023 Quỹ Thương, Quỹ tương trợ BN Ung Thư 0 0 0 20,000,000 0 0

27/10/2023 Quỹ Thương, Quỹ tương trợ BN Ung Thư 0 0 0 1,000,000 0 0

27/10/2023 Lê Bá Thái 0 0 6,500,000 0 0 0

27/10/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 500,000 0 0

27/10/2023 Vì những mảnh đời bất hạnh 0 0 0 3,000,000 0 0

28/10/2023 Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo 0 0 0 1,000,000 0 0

28/10/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 500,000 0 0

28/10/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 1,000,000 0 0

28/10/2023 ACC 0 0 0 4,000,000 0 0

28/10/2023 Tuấn Hiền-Kim Anh-Minh Ngọc-Quỳnh Như 0 0 0 1,000,000 0 0

28/10/2023 Phùng Thị Xuân Hương 0 0 0 2,000,000 0 0

28/10/2023 Giang Anh 0 0 0 200,000 0 0

29/10/2023 IBFT 0 0 0 50,000 0 0

29/10/2023 Châu Bích Vân 0 0 0 1,000,000 0 0

29/10/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200,000 0 0

30/10/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200,000 0 0

30/10/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 3,000,000 0 0

30/10/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 200,000 0 0

30/10/2023 Nhóm Bếp Ngọc 0 0 0 0 0 150

30/10/2023 Nhóm Thuận Tâm 0 0 0 0 100 0

30/10/2023 Nguyễn Thị Kim Nguyên 0 0 0 100,000 0 0

30/10/2023 Hoàng Đình Đạo 0 0 22,000,000 0 0 0

30/10/2023 Hà Thị Lưu Na 0 0 0 1,000,000 0 0

31/10/2023 Hoàng Hà Anh 0 0 0 500,000 0 0

31/10/2023 Hồ Như Mộng Nguyệt- Anh Đài 0 0 5,000,000 0 0 0

31/10/2023 Nguyễn Đỗ Trọng 0 0 2,000,000 0 0 0

31/10/2023 Nguyễn Quốc Bảo 0 0 0 1,000,000 0 0
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31/10/2023 Ca sĩ Quách Phụng Anh 0 0 0 0 200 0

31/10/2023 IBFT 0 0 0 50,000 0 0

31/10/2023 MON VA KEN 0 0 0 200,000 0 0

31/10/2023 Cô Lê Thị Xuân Thủy 0 0 4,000,000 0 0 0

31/10/2023 Đặng Duy Đôn 0 0 500,000 0 0 0

31/10/2023 Trần Thị Mai Lan 0 0 0 10,000,000 0 0

31/10/2023 Trần Thanh Bình 0 0 5,000,000 0 0 0

31/10/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 2,000,000 0 0

31/10/2023 Mạnh Thường Quân 0 0 0 500,000 0 0

31/10/2023 Trần Quốc Hoàn 0 0 15,000,000 0 0 0

31/10/2023 Cô Chơn Hiếu 0 0 18,500,000 0 0 0

12,700,000 45,000,000 557,500,000 766,440,000 2,831 42,100

10 2 49 169 16 6

115 287 248 647,980,000 52 MTQ

TỔNG CỘNG

TỔNG SỐ LƯỢT MTQ

TỔNG SỐ LƯỢT BỆNH NHÂN ĐƯỢC HỖ TRỢ
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